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FAMILY & RELATIVES
Conversation Cheat Sheet

FAMILY RELATIONS

FAMILY RELATIONS

PETS

dog
chó

cat
mèo

bird
chim

fish
cá

bunny
thỏ

snake
rắn

husband
chồng 

wife
vợ

son
con trai

daughter
con gái

uncle
chú

cousin
anh em họ

aunt
cô me

tôi

grandmother
bà 

grandfather
ông 

father
bố

mother
mẹ

younger sister
em gái

older sister
chị gái

older brother
anh trai

younger brother
em trai

How’s your mother?

Mẹ của bạn thế nào? 

My mother is well.

Mẹ của tôi tốt. 

I have a ~.
Tôi có một 
con ~.

Forward my greetings 
to your ~.

Chuyển lời chào của 
tôi tới ~ của bạn.

What kind of person is 

your ~?
~ của bạn là kiểu người

nào? 
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Nice to meet you.

What’s your name?

How are you?

I’ve heard a lot about you. How many people are there 
in your family?

This is for you.

I’m from Hanoi.

Where are you from? Can I sit here?

What is this?

How long will you stay?

It was nice to meet you.

Rất vui được gặp bạn. 

Tên của bạn là gì? 

Bạn có khoẻ không? 

Tôi đã nghe rất nhiều về bạn. 

Bạn từ đâu đến? 

Tôi đến từ Hà Nội. 

Cái này dành cho bạn. 

Có bao nhiêu người trong gia 

đình bạn?

Tôi có thể ngồi đây được 

không? 

Cái này là gì? 

Bạn sẽ ở lại bao lâu? 

Rất vui được gặp bạn. 

When is ~?

Please tell me more 
about ~.

Happy birthday!

Congratulations!

April Fools!

Happy Halloween!

Merry Christmas!

Happy New Year!

Lunar New Year Mid-Autumn Festival National Day Hung Kings’ 
Temple Festival

Reunification Day Buddha’s Birthday August Revolution 
Commemoration 

Day

President Ho Chi 
Minh’s Birthday

Tết Nguyên Đán Tết Trung Thu Quốc khánh

Ngày Giỗ tổ Hùng 
Vương

Ngày giải phóng 
miền Nam

Lễ Phật Đản

Ngày Cách mạng 
Tháng Tám

Ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh

~ là vào khi nào? 

Hãy nói cho tôi biết 
thêm về ~. 

Chúc mừng sinh nhật!

Xin chúc mừng!

Kỷ niệm ngày Cá tháng Tư!

Halloween vui vẻ!

Giáng sinh vui vẻ!

Chúc mừng năm mới!

CELEBRATIONS

HOLIDAYS AND OBSERVANCES

FIRST MEETING

What do you do on ~?

Bạn làm gì vào ~? 
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